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TRƯỚ C  

VĂN PHÒNG ĐIỀ U TRẦ N HÀNH CHÍNH 

TIỀ U BANG CALIFORNIA 

VỀ  VỤ VIỀ  C GIƯ A:  

PHỤ HUYNH THAY MẦ  T CHO HỌC SINH,  

VÀ  

HỌC KHU THỐ NG NHẦ T LOS ANGELES.  

MÃ SỐ  TRƯỚ NG HỚ P OAH 2022100623 

LỀ  NH BÁC BỐ  YÊU CẦ U THÊM NHÂN CHƯ NG  

VÀO DANH SÁCH  

VÀ TƯ  CHỐ I XƯ  PHẠT  

NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2022  

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, Học Sinh đã nổ  p “Thông Báo Về  Nhân Chư ng 

Và Bả ng Chư ng Bổ  Sung”.  Trong đó liề  t kê thêm 14 nhân chư ng mà Học Sinh muổ n yêu 

cả u bổ  sung vào danh sách nhân chư ng cho phiên điề u trả n bả t đả u vào ngày 6 tháng 

12 năm 2022.  Vào ngày 5 tháng 12 năm 2022, Học Khu Thổ ng Nhả t Los Angeles đã đề   

đợn Yêu Cả u Xư  Phạt do Học Sinh chả  m yêu cả u bổ  sung nhân chư ng.  

YÊU CẦ U NHÂN CHƯ NG BỐ  SUNG  

Các bên phả i thông báo về  nhân chư ng và bả ng chư ng năm ngày làm viề  c trượ c khi bả t 

đả u phiên điề u trả n giáo dục đả  c biề  t.  (34 C.F.R. 300. 512 (b); Bổ   Luả  t Giáo Dục § 56505, 
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tiề u mục (e)(7).)  Nhân chư ng và bả ng chư ng không đượ c thông báo kịp thợ i có thề  bị 

Thả m Phán Luả  t Hành Chính cả m tham gia.  ((34 C.F.R. 300. 512 (b)(2); Bổ   Luả  t Giáo Dục 

§ 56505,1, tiề u mục (f).)  

Thợ i hạn công bổ  nhân chư ng và bả ng chư ng là Thư  Ba, ngày 29 tháng 11 năm 

2022.  “Thông Báo Về  Nhân Chư ng Và Bả ng Chư ng Bổ  Sung” ngày 30 tháng 11 năm 2022 

củ a Học Sinh yêu cả u cho phép 14 nhân chư ng bổ  sung chưa đượ c thông báo trượ c thợ i 

hạn luả  t định.  Thông báo củ a Học Sinh không bao gổ m tuyên bổ  về  lý do chính đáng 

giả i thích vì sao thông báo bị chả  m trề  hoả  c tuyên bổ  đính kèm xác định lý do chính 

đáng cho sư  chả  m trề .  Los Angeles phả n đổ i viề  c cho phép bổ  sung nhân chư ng. Los 

Angeles khả ng định luả  t sư củ a Học Sinh cho biề t chỉ  có năm nhân chư ng bổ  sung sẽ 

đượ c đưa vào thông báo. 

Trong ngày điề u trả n đả u tiên, vả n đề  nhân chư ng bổ  sung đã đượ c nêu ra trong 

quá trình thả o luả  n về  lịch trình làm chư ng.  Ngượ i ký tên dượ i đây cho biề t rả ng không 

có lý do chính đáng nào đượ c đưa ra trong thông báo về  sư  chả  m trề .  Luả  t sư củ a Học 

Sinh lả  p luả  n rả ng nhu cả u mợ i thêm nhân chư ng xuả t phát tư  mổ  t tài liề  u chưa đượ c 

tiề t lổ   trượ c đó.  Tuy nhiên, luả  t sư không thề  trích dả n tài liề  u.  Ngượ i ký tên dượ i đây 

cho phép Học Sinh nổ  p văn bả n phúc đáp đổ i vợ i yêu cả u loại trư  nhân chư ng củ a Los 

Angeles cho đề n ngày 7 tháng 12 năm 2022, trượ c ngày điề u trả n. 

Phúc đáp củ a học sinh đã không đượ c nổ  p kịp thợ i trượ c phiên điề u trả n. Học 

Sinh thư a nhả  n sư  chả  m trề  và lả  p luả  n rả ng họ có ba ngày đề  phúc đáp sư  phả n đổ i củ a 

Los Angeles.  Mả  c dù OAH thượ ng cho phép ba ngày đề  phúc đáp các đề  nghị bả ng văn 

bả n nhưng luả  t pháp không đả  t ra yêu cả u phả i làm như vả  y. Hợn nư a, Học Sinh đượ c 

cho phép thêm thợ i gian đề  nổ  p văn bả n phúc đáp thay vì bị giợ i hạn ợ  viề  c tranh luả  n 
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bả ng miề  ng vào ngày điề u trả n đả u tiên.  Do Học Sinh không tuân thủ  lề  nh, ngượ i ký 

tên dượ i đây đã phán quyề t rả ng không đượ c phép mợ i thêm nhân chư ng.  Khi suy xét 

sâu hợn, phán quyề t đó sẽ đượ c xem xét lại. 

Ban đả u, cả n lưu ý rả ng quy trình OAH không đề  ra quy định về  bả n tóm tả t phúc 

đáp và không đề  ra khoả ng thợ i gian cụ thề  đề  nhả  n chúng.  Hợn nư a, bả n phúc đáp chỉ  

nêu rả ng danh sách nhân chư ng không đượ c cung cả p kịp thợ i vì “đang đượ c xem xét 

nổ  i bổ  ”.  Bả n phúc đáp không bổ  sung bả t kỳ tuyên bổ  nào đưa ra lý do chính đáng cho 

viề  c thông báo chả  m trề  về  các nhân chư ng.  Bả n khả n cả u đưa ra mổ  t sổ  cáo buổ  c 

không rõ ràng về  như ng điề m không chính xác liên quan đề n cách trình bày củ a Học 

Khu, nhưng không đưa ra tuyên bổ  nào tư  mổ  t nhân chư ng trư c tiề p trong cuổ  c trò 

chuyề  n đề  hổ  trợ  các cáo buổ  c. 

Danh sách nhân chư ng bổ  sung này đã không tuân thủ  các yêu cả u thông báo 

trượ c phiên điề u trả n theo luả  t định.  Kề t quả  là yêu cả u củ a Học Sinh về  viề  c bổ  sung 

thêm 14 nhân chư ng vào danh sách nhân chư ng củ a họ đã bị tư  chổ i.  Tuy nhiên, ngượ i 

ký tên dượ i đây sẽ xem xét các nhân chư ng cá nhân đượ c yêu cả u đưa ra lợ i khai kèm 

theo mô tả  về  vai trò củ a họ liên quan đề n viề  c học tả  p củ a Học Sinh, kèm theo lợ i đề  

nghị đưa ra bả ng chư ng về  vả n đề  hoả  c các vả n đề  đang chợ  giả i quyề t mà nhân chư ng sẽ 

làm chư ng, đổ ng thợ i lợ i khai củ a họ sẽ đóng góp gì đổ i vợ i bả ng chư ng chưa đượ c đưa 

ra trong lợ i khai trượ c đó.  Thông tin này phả i đượ c nổ  p muổ  n nhả t là 8:00 sáng Thư  Hai, 

ngày 12 tháng 12 năm 2022.  Như ng cái tên này sẽ đượ c thả o luả  n khi bả t đả u phiên điề u 

trả n vào thư  Hai ngày 12 tháng 12 năm 2022.  Phúc đáp củ a Los Angeles sẽ đượ c lả ng 

nghe trong cuổ  c tranh luả  n bả ng miề  ng đó.  



 

Khả  năng truy cả  p đã đượ c sư a đổ i Trang 4/6 

 

ĐỀ  NGHỊ XƯ  PHẠT  

Los Angeles khả ng định yêu cả u củ a Học Sinh về  viề  c bổ  sung thêm 14 nhân 

chư ng vào danh sách nhân chư ng sau thợ i hạn công bổ  là thiề u thiề  n chí và gây tổ n hại 

cho học khu.   

Không nhả  n đượ c sư  phả n đổ i nào đổ i vợ i Đề  nghị xư  phạt.  

Trong mổ  t sổ  trượ ng hợ p nhả t định, thả m phán luả  t hành chính chủ  trì mổ  t thủ  

tục tổ  tụng giáo dục đả  c biề  t đượ c ủ y quyề n ra lề  nh cho mổ  t bên, luả  t sư củ a bên đó 

hoả  c ngượ i đại diề  n đượ c ủ y quyề n khác, hoả  c cả  hai, thanh toán các chi phí hợ p lý, bao 

gổ m cả  phí luả  t sư, mà mổ  t bên khác phả i gánh chịu do các hành đổ  ng hoả  c chiề n thuả  t 

thiề u thiề  n chí mang tính chả t phù phiề m hoả  c chỉ  nhả m mục đích gây ra sư  chả  m trề  

không cả n thiề t như đượ c định nghĩa trong Mục 128.5 củ a Bổ   Luả  t Tổ  Tụng Dân Sư .  (Bổ   

Luả  t Chính Chủ , §§ 11405.80, 11455.30; Bổ   Luả  t Quy Định California, tiêu đề  5, § 3088, 

tiề u mục (e); xem Wyner ex rel. Wyner v. Manhattan Beach Unified School Dist. (Phúc 

Thả m lả n thư  9 2000) 223 F.3d 1026, 1029 [“Rõ ràng, [Bổ   Luả  t Quy Định củ a California] § 

3088 cho phép viên chư c điề u trả n điề u khiề n quá trình tổ  tụng, tượng tư  như thả m 

phán sợ thả m.”].)  Chỉ  có thả m phán luả  t hành chính chủ  trì phiên điề u trả n mợ i có thề  

đưa ra vả n đề  về  chi phí.  (Bổ   Luả  t Quy Định California., tiêu đề  5, § 3088, tiề u mục (b).)  

Thả m phán luả  t hành chính sẽ xác định các chi phí hợ p lý dư a trên tuyên bổ  nêu rõ các 

chi phí cụ thề  phát sinh do hành vi thiề u thiề  n chí.  (Bổ   Luả  t Quy Định California., tiêu đề  

1 § 1040(c.)  Lề  nh thanh toán chi phí có thề  đượ c thi hành theo cách tượng tư  như phán 

quyề t về  tiề n bạc hoả  c bả ng cách yêu cả u lề  nh phạm tổ  i coi thượ ng tòa án. (Bổ   Luả  t 

Chính Phủ , § 11455.30, tiề u mục (b).)  



 

Khả  năng truy cả  p đã đượ c sư a đổ i Trang 5/6 

 

“Các hành đổ  ng hoả  c chiề n thuả  t” đượ c xác định là bao gổ m nhưng không giợ i 

hạn ợ  viề  c thư c hiề  n hoả  c phả n đổ i các đề  nghị hoả  c nổ  p và tổ ng đạt khiề u nại.  (Bổ   Luả  t 

Chính Phủ , §11455.30, tiề u mục (a); 

Bổ   Luả  t Tổ  Tụng Dân Sư , § 128.5, tiề u mục (b)(1).)  “Phù phiề m” có nghĩa là hoàn toàn 

không có giá trị gì hoả  c chỉ  nhả m mục đích quả y rổ i bên đổ i lả  p.  (Bổ   Luả  t Chính Phủ , § 

11455.30, tiề u mục (Mổ  t); Bổ   Luả  t Tổ  Tụng Dân Sư , § 128.5, tiề u mục (b)(2).)  Phát hiề  n về  

“thiề u thiề  n chí” không yêu cả u xác định đổ  ng cợ xả u mà có thề  suy ra thiề u thiề  n chí 

chủ  quan.  (West Coast Development v. Reed (1992) 2 Cal.App.4th 693, 702.) 

Tòa Phúc Thả m California đã thả o luả  n về  như ng điề u cả n thiề t đề  áp dụng các 

biề  n pháp xư  phạt theo Bổ   Luả  t Tổ  Tụng Dân Sư  California mục 128.5 trong vụ Levy v. 

Blum (2001) 92 Cal.App. 4th 625, 635.  Khi thả o luả  n về  như ng yề u tổ  cả u thành hành 

đổ  ng hoả  c chiề n thuả  t thiề u thiề  n chí, phù phiề m hoả  c chỉ  nhả m mục đích gây ra sư  chả  m 

trề  không cả n thiề t, tòa án tuyên bổ  rả ng hành đổ  ng mà mổ  t bên hoả  c luả  t sư củ a bên đó 

thư c hiề  n chỉ  đượ c nhả m mục đích quả y rổ i mổ  t bên đổ i lả  p.  Viề  c mổ  t hành đổ  ng có phù 

phiề m hay không đượ c điề u chỉ nh theo mổ  t tiêu chuả n khách quan: bả t kỳ luả  t sư biề t lẽ 

phả i nào cũng sẽ đổ ng ý rả ng hành đổ  ng đó hoàn toàn không có giá trị.  Hành đổ  ng phả i 

thề  hiề  n mục đích không đúng đả n, chả ng hạn như ác ý chủ  quan củ a luả  t sư hoả  c bên bị 

xư  phạt.  (Levy v. Blum, ở trên, 92 Cal.App.4th ợ  trang 635.) 

Los Angeles đưa ra khiề u nại chung rả ng viề  c gư i thông báo về  ý định gọi thêm 

14 nhân chư ng là thiề u thiề  n chí và gây tổ n hại, nhưng không đưa ra bả ng chư ng nào về  

như ng tuyên bổ  đó.  Mả  c dù có cáo buổ  c không rõ ràng về  thợ i gian bổ  sung cả n thiề t 

đề  chuả n bị cho phiên điề u trả n, nhưng không có tuyên bổ  nào về  thợ i gian bổ  sung đã 

sư  dụng hoả  c các khoả n phí bổ  sung mà Los Angeles đã chi đượ c đính kèm vợ i đề  nghị. 
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Los Angeles đã không thư c hiề  n đượ c nghĩa vụ chư ng minh hành đổ  ng đó là 

thiề u thiề  n chí hoả  c rả ng Los Angeles đã phả i chịu như ng tổ n hại có thề  tính toán đượ c 

do viề  c gư i thôngbaos muổ  n.

LỀ  NH 

1. Yêu cả u củ a Học Sinh về  viề  c bổ  sung thêm 14 nhân chư ng vào lịch làm 

chư ng bị tư  chổ i.  

2. Nề u Học Sinh vả n muổ n có thêm nhân chư ng thì trượ c 8:00 sáng Thư  Hai, 

ngày 12 tháng 12 năm 2022, Học Sinh phả i nổ  p mổ  t danh sách bao gổ m 

tên nhân chư ng đượ c đề  xuả t, vai trò trong viề  c giáo dục Học Sinh và đề  

nghị đưa ra bả ng chư ng cụ thề  về  các vả n đề  mà nhân chư ng sẽ làm 

chư ng và chủ  đề  củ a lợ i khai đượ c đưa ra.  Các nhân chư ng đưa ra lợ i khai 

tích lũy sẽ không đượ c phép. 

3. Đề  nghị xư  phạt củ a Los Angeles bị tư  chổ i.  

TÒA ÁN ĐÃ BAN HÀNH LỀ  NHED.

Penelope S. Pahl  

Thả m Phán Luả  t Hành Chính  

Văn Phòng Điề u Trả n Hành Chính   


